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Đề tài: quản lý siêu thị mini
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Giáo viên hướng dẫn
:
Nguyễn Văn Danh

Sinh viên thực hiện
:  Nhóm 3, lớp 08CĐTP2

1. Đỗ Thị Lắm

2. Lê Đông Chí

3. Đỗ Thị Kiều Loan

4. Lê Văn Khôi
HCM, Ngày 14 tháng 12 năm 2010
I. Kế hoạch phỏng vấn 

1.Phiếu kế hoạch phỏng vấn tổng quát:
	STT
	Chủ đề
	Người được hỏi
	Địa điểm
	Thời gian
	Người phỏng vấn

	1
	Cách bố trí giang hàng trong Siêu thị
	Giám đốc Siêu thị: Lê Khôi Văn
	Siêu thị Mini Huỳnh Tấn Lộc
266 Huỳnh Văn Bánh, Phường 5, Quận Phú Nhuận, tpHCM
	-Thời điểm bắt đầu: 9h30-23/9/2010
-Thời điểm kết thúc: 10h30
	Lê Văn Khôi

	2
	Quản lý hoạt động bán hàng
	Phó giám đốc Siêu thị. Trịnh Văn Bằng
	nt
	-Thời điểm bắt đầu: 9h- 20/10/2010
-Thời điểm kết thúc: 10h
	- Đỗ Thị Lắm
- Lê Đông Chí

	3
	Quản lý nhân viên của Siêu thị
	Nhân viên quản lý: Nguyễn Thanh Nhân
	nt
	-Thời điểm bắt đầu: 9h- 20/10/2010

-Thời điểm kết thúc: 10h
	Đỗ Thị Kiều Loan

	-  Tổng hợp các nội dung chính,ý kiến của người được hỏi

   - Tổng thời gian dự kiến 3h.


2. các phiếu phỏng vấn 
Phiếu phỏng vấn 1
	Dự án: quản lý Siêu thị Mini.
	Tiểu dự án: quản lý hoạt động bán hàng của siêu thị.

	Đối tượng phỏng vấn: giám đốc Siêu thị Huỳnh Tấn Lộc
	Sinh viên thực hiện:  Đỗ Thị Lắm

	Câu hỏi 1:

     Hoạt động nhập hàng hóa và bán ra của siêu thị được diễn ra như thế nào?


	Trả lời:

      Siêu thị chúng tôi đặt hàng nhà cung cấp qua các đơn đặt hàng. Và nhập hàng  có  phiếu nhập hàng. Mỗi sản phẩm trưng bày ra bán sẽ có ghi đơn giá kèm theo để khách hàng lựa chọn. Tính tiền cho khách hàng bằng chương trình trên máy vi tính, rồi in ra hóa đơn có ghi rõ thông tin tên sản phẩm, giá sản phẩm, giãm giá, thuế giá trị gia tăng, thành tiền.

	Câu hỏi 2:

       Siêu thị sẽ giải quyết cho khách hàng được trả hoặc đổi sản phẩm đã mua vì những lý do nào đó không, nếu có thì điều kiện để được đổi là gì?
	Trả lời:

      Khách hàng đã mua sản phẩm tại siêu thị sẽ được đổi lại sản phẩm khi có yêu cầu với điều kiện là thời gian khách hàng đã mua không quá 24h, sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa bỏ tem, chưa qua sử dụng. Và khách hàng chỉ được đổi sản phẩm khác có giá tiến bằng hoặc lớn hơn sản phẩm đổi, siêu thị sẽ không hoàn tiền lại cho khách hàng.

	Câu hỏi 3:

       Ông có dự kiến sẽ mở rộng hoạt động của siêu thị trong tương lại?

  Chúng tôi có thể tham khảo một số tài liệu về việc quản lý siêu thị mà bên ông đã vạch ra ?
	Trả lời:

    Chúng tôi có dự định sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bên anh một số tài liệu về trong quản lý Siêu thi.

	Đánh giá chung: 
   Trả lời còn tổng quát, cần hẹn lần phỏng vấn tiếp theo.


Phiếu phỏng vấn 2

	Dự án : Quản lý siêu thị mini
	Tiểu dự án : Quản lý bán hàng

	Người được hỏi: Trịnh Văn Bằng
	Ngày :23/9/2010

Người hỏi :  Lê Đông Chí

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1 :Hoạt động bán hàng diễn ra như thế nào ?
	Trả lời : Mỗi mặt hàng được quy định một mức giá nhất định ,khách hàng sẽ chọn mua hàng và sẽ đem các mặt hàng mình mua đến quầy thanh toán.

	Câu 2 : Giá cả của các mặt hàng được quy định như thế nào ?


	Trả lời: Tuỳ theo giá cả thị trường bên ngoài ,mặt hàng đó được ưa chuộng thế nào mà quy định giá cả mặt hàng ,có thể giá sẽ thấp hơn các quầy bán hàng bên ngoài là 0,01%. 

	Đánh giá chung:

· Câu hỏi ngắn để dễ trả lời

· Câu trả lời còn chưa đầy đủ và rõ ràng.Cần có thời gian để thực hiện tiếp cuộc phỏng vấn 
	


Phiếu phỏng vấn 3

	Dự án : Quản lý siêu thị mini
	Tiểu dự án : Quản lý nhân viên

	Người được hỏi: Trịnh Văn Bằng
	Ngày :23/9/2010

Người hỏi :  Đỗ Thị Kiều Loan

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1:  Cơ chế quản lý nhân viên của siêu thị hoạt động ra sao?


	Trả lời :
   Siêu thị quản lý NV dựa  vào mã nhân viên của từng người , sau đó đến tên và chứng minh thư(xác định cho đúng). Phòng quản lý nhân sự sẽ dựa theo chỉ đạo của ban giám đốc để điều phối nhân viên theo 1 khung mẫu nhất định. Chấm lương nhân viên dựa  vào số ngày đi làm và ngày nghỉ cùng với lương căn bản để tính( bên phòng kế toán sẽ lo việc này ). Ở siêu thị ,Tổ trưởng sẽ chấm công nhân viên rồi báo cáo cho phòng nhân sự.Phòng nhân sự sẽ báo cáo lại cho kế toán.

     Nhân viên làm được  chia làm 2 ca sáng và chiều, mỗi ca 8 tiếng, đêm sẽ do nhân viên đuộc phân công trực làm.

       Tổ trưởng sẽ giám sát hoạt động mua bán, kỷ luật của nhân vien. Mọi hoạt động của nhân viên sẽ do phòng nhân sự giám sát.Phòng nhân sự phải lập báo cáo về hoạt động của nhân viên, tổng kết này nghỉ và đi làm của nhân viên để báo cáo cho phòng kế toán để tính lương, tình hình bán hàng của siêu thị, hay những nhân viên vi pham kỷ luật nghiêm trọng để đưa lên cấp trên .

        Nhân viên kế toán sẽ  tổng hợp báo cáo từ phòng nhân sự để tính lương cho nhân viên, lo về việc thu chi của siêu thị: xuất nhập tồn do kho, bảo hành và bên bán hàng báo lên.

         NV quản lý kho lo việc xuất nhập tồn của hàng hóa.  NV quản lý kho  sẽ xuất hàng khi bên bán hàng yêu cầu khi có đơn đặt hàng của khách hàng.  NV quản lý kho  sẽ nhập khi có sự chỉ đạo của ban lãnh đạo.  NV quản lý kho  sẽ tổng kết hàng tồn .  NV quản lý kho  sẽ lập báo cáo xuất nhập tồn và báo cáo cho kế toán.

.

        Nhân viên bảo hành sẽ nhận các sản phẩm bị lỗi để chuyển qua bên cung cấp và báo cáo lại cho kế toán.

        Còn nhân viên an ninh sẽ chia làm 3 ca: sáng ,chiều ,tối. Nhân vên an ninh giám sát an ninh của siêu thị thông qua phòng an ninh thu từ các camera quan sát. Nhân viên an ninh còn được phân công giữ an ninh ở bãi giữ xe, cửa ra vào, kho. Sau mỗi phiên trực nhân viên an ninh phải lập báo cáo .

	Câu 2 :  Siêu thị thưởng cho nhân viên như thế nào ?
	Trả lời:  
Nhân viên sẽ được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, và tiền thưởng tùy theo từng chức vụ khác nhau, thâm niên lâu hay ít. Ngoài ra nhân viên làm răng ca hay ngoài giờ thì một giờ làm thêm gấp đôi một giờ ngày thường.

	Đánh giá chung:

· Câu hỏi ngắn để dễ trả lời

· Câu trả lời còn chưa đầy đủ và rõ ràng.Cần có thời gian để thực hiện tiếp cuộc phỏng vấn 
	


Phiếu phỏng vấn 4
	Dự án : Quản lý siêu thị mini
	Tiểu dự án : Cách bố trí các giang hàng

	Người được hỏi: Lê Khôi Văn
	Ngày :23/9/2010

Người hỏi :  Lê Văn Khôi

	Câu hỏi
	Ghi chú

	Câu 1 :Cửa hàng bán những mặt hàng nào?
	Trả lời : Những mặt hàng mà cữa hàng có bán là: Đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại sách, vỡ, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em…

	Câu 2 : Các giang hàng được bố trí như thế nào? 
	Trả lời: Chúng tôi sẽ gởi sơ đồ của siêu thị cho các anh 


	Thank you!!!
	

	Đánh giá chung:

· Câu hỏi ngắn để dễ trả lời

· Câu trả lời còn chưa đầy đủ và rõ ràng.Cần có thời gian để thực hiện tiếp cuộc phỏng vấn 
	


II.Bảng tổng kết công việc

	STT
	Mô tả công việc
	Vị trí
L   làm việc
	Tần suất
	H   Hồ sơ vào
	Hồ sơ ra

	T1
	Lập đơn đặt hàng: Xuất phát từ nhu cầu cung ứng của khách hàng,quản lý hàng trong kho.Các đơn này được lưu lại để đối chiếu theo dõi.
	Quản lý
nhập hàng
	1-2 đơn/ngày

5-10 dòng/đơn
	D1

D2
	D3

D4

	T2
	Lập  phiếu nhập hàng.


	Quản lý
 nhập hàng
	1 -2 ngày/phiếu
	     D3
	D5

	T3
	Nhập kho.
	Quản lý 
nhập hàng
	1-2 ngày/lần
	   D4
	D5


III. Bảng tổng hợp hồ sơ tài liệu

	Số tt
	Tên – Vai trò
	Công việc liên quan

	D1
	Yêu cầu nhập hàng: Viết yêu cầu muốn nhập hàng .
	T1

	D2
	Thông tin mặt hàng: Cho biết thông tin chi tiết về các mặt hàng muốn nhập.
	T1

	D3
	Đơn đặt hàng:Cho biết những mặt hàng muốn nhập . 
	

	D4
	Sổ đặt hàng : Cập nhật những mặc hàng đã nhập


	              T2

	D5
	Phiếu giao hàng  : Gồm thông tin những hàng đã nhập


	T3


IV. Mô tả hệ thống:

      Siêu thị  mini là một mô hình kinh doanh siêu thị thu nhỏ, với quy mô nhỏ. Siêu thị nhập các mặt hàng từ nhiều nhà cung cấp, mỗi lần nhập có một phiếu nhập ghi rõ các thông tin về ngày nhập, mặt hàng nhập, số lượng nhập, đơn vị tính, đơn giá nhập, nhà cung cấp, nhân viên nhập. Và nhà cung cấp hàng cũng được lưu trữ vơi các thông tin là mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, Email.
Các mặt hàng được bày bố ra bán trên các kệ hàng, được đặt đúng theo từng loại hàng. Thông tin lưu trữ của mặt hàng gồm: mặt hàng thuộc loại mặt hàng, mã hàng, tên hàng. Và thông tin của loại hàng bao gồm: mã loại hàng, tên loại hàng.
Khách hàng sau khi đã chọn các mặt hàng, mang giỏ hàng đến nơi tính tiền, nhân viên bán hàng của siêu thị sẽ ghi nhận các mặt hàng, thông báo số tiền, thu tiền và trả tiền còn lại (nếu có) cho khách hàng, có kèm theo hóa đơn mua hàng. Trong hóa đơn ghi các thông tin về số hóa đơn, ngày lập, mã nhân viên lập, tên mặt hàng đã mua, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, tổng tiền.

Các khoảng chi của siêu thị được ghi  nhận và chi  thông qua phiếu chi. Thông tin phiếu chi ghi rõ số phiếu chi, ngày lập phiếu chi, ngày chi, họ tên người nhận tiền, địa chỉ, lý do chi, số tiền đã chi, chứng từ kèm theo. Siêu thị sẽ thanh toán hóa đơn nhập hàng cho nhà cung cấp thông qua phiếu chi và một người đại diện bên nhà cung cấp sẽ nhận. Thông tin về người đại diện gồm: mã người đại diện, tên người đại diện, phái, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại. Mỗi một người đại diện chỉ đại diện cho một nhà cung cấp.

Hàng tuần, hàng tháng nhân viên siêu thị sẽ thống kê lại các công nợ đã ghi trong phiếu nhập sau đó lập báo cáo và lập phiếu thanh toán. Thông tin về quản lý công nợ gồm: số thứ tự, công nợ, phải thu/phải chi, công ty, ngày hẹn trả, lý do thu/chi, ghi chú.
V. Các biểu mẫu
	      Siêu Thị Mini Huỳnh Tấn Lộc

Tổ 16 -Khu Phố 6- P.Tân Hưng Thuận

         Điện thoại : 083 9977880

PHIẾU NHẬP

Ngày………tháng……..năm……..

Mã phiếu nhập : ……………………………………………………

Nhà cung cấp : …………………………………………………….

                         Loai mặt hàng : …………………………………………………….

STT

Mã Hàng

Tên Hàng

Loại

Đơn vị tính

Số Lượng

Thành Tiền

Cộng Thành Tiền: ………………………………………………

Chữ       Chữ Ký Nhà Cung Cấp                                                 Chữ Ký Người Quản Lý Nhập                    




1. Biểu mẫu phiếu nhập hàng
2. Biểu mẫu hóa đơn thanh toán
	Siêu Thị Mini Huỳnh Tấn Lộc

Tổ 16-Khu phố 6-P.Tân Hưng Thuận

Điện thoại : 083 9977880

HOÁ ĐƠN THANH TOÁN

 So HD :………….            
  Ngay :……………              Gio :……..

 Ma Nhan vien:……….              

	Tên Mặt Hàng :………. Giá :……….SL..........
                                            Cộng : ……………



	Thành tiền :………………………………….

Phải thu khách hàng :……………………...

(Giá bán đã có thuế GTGT)

Tiền khách trả :……………………………..

Tiền trả lại cho khách :………………………

	Giờ mở cửa :Từ 7:00h đến 23:00h

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH VÀ HẸN GẶP LẠI 


3. Biểu mẫu phiếu chi

	      Siêu Thị Mini Huỳnh Tấn Lộc

Tổ 16 -Khu Phố 6- P.Tân Hưng Thuận

         Điện thoại : 083 9977880

                                                                                                                    Nợ:..............

                                                                                                                   Có:..............
PHIẾU CHI

Ngày………tháng……..năm……..

Mã phiếu nhập : …………………………………………….................................................

Họ tên người nộp tiền : …………………………………......................................................

Địa chỉ : ……………………………………………...............................................................

Lý do chi : …………………………………………..............................................................

Số tiền : ………………viết bằng chữ……………...............................................................

Kèm theo: …………………………………………...................................... chứng tư gốc.

                                                                                             Ngày........ tháng ........năm ……

Người lập phiếu              Người nhận tiền                  Thủ quỹ                      Giám đốc

(ký, họ tên)                        (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)           (ký, họ tên, đóng dấu)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ).:........................................................................................                      

Tỉ giá ngoại tệ (vàng, bạc):........................................................................................................

Số tiền quy đổi:......................................................................................................................

( Liên gởi ra ngoài phải đóng dấu).




VI. Sơ đồ phân rã chức năng


[image: image1]
Quản lý bán hàng
· Nhập hàng: Bên Siêu thị sẽ đặt mua hàng của nhà cung cấp và kiểm tra các mặt hàng nhà cung cấp đã giao sau đó nhập hàng về và có phiếu nhập kèm theo.
· Xuất hàng: Siêu thị bán các mặt hàng cho khách hàng
· Thanh toán đơn hàng : Siêu thị sẽ căn cứ vào phiếu nhập để làm hoá đơn thanh toán cho nhà cung cấp, và căn cứ vào các mặt hàng mà khách mua để lập hóa đơn tính tiền cho khách hàng.
Quản lý thu chi: Siêu thị sẽ dựa vào các phiếu nhập hàng và các khoản phải chi lập phiếu chi để thanh toán
Quản lý công nợ
· Thống kê công nợ: dựa vào các phiếu chi nhân viên siêu thi sẽ thống kê các công nợ theo ngày, theo tuần, theo tháng.

· Lập phiếu thanh toán: dựa vào bảng thống kê công nợ, nhân viên siêu thị lập ra các phiếu thanh toán công nợ.
Điều chỉnh phiếu thanh toán: Nếu có sai sót trong phiếu thanh toán thì cho phép cập nhật lại phiếu thanh toán.
Báo cáo : Cuối tháng Siêu thị có lập các bản báo cáo kết quả về việc  thu chi, công nợ, doanh thu ..
VI. Sơ đồ ERD cho mô hình quản lý siêu thị mini
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DiaChi

SoDT

NhaCungCap

PK MaNCC
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Email

MatHang
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VII. Sơ đồ quan hệ
Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ
NhaCungCap: ( MaNCC, TenNCC, SoDT, DiaChi, Email )

MaLoaiHang: ( MaLoaiHang, TenLoaiHang )

MatHang: ( MaHang, TenHang, #MaLoaiHang, DVT )
PhieuNhap: ( SoPhieu,NgayNhap, #MaNV , #MaNCC)

ChiTietPN: ( #SoPhieu, #MaHang, SoLuong,DonGia)

HoaDon: ( SoHoaDon, NgayNhap, #MaNV )

ChiTietHD: ( #SoHoaDon, #MaHang, SoLuong, DonGia)

NhanVien: ( MaNV, HoTenNV, NgaySinh, DiaChi, Phai, CongViec)

PhieuChi: ( SoPhieuChi, #MaNV, NgayLapPhieu, NgayChi, #MaNDD)
ChiTietPC: ( #SoPN, #SoPC,SoTien, LyDoChi)
NguoiDD: (MaNDD, #MaNCC, TenNDD, Phai, DiaChi, SoDT)
 Mô hình Relationships
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VIII. Từ điển dữ liệu
1. NhaCungCap: ( MaNCC, TenNCC, SoDT, DiaChi, Email )
      Mỗi nhà cung cấp có  mã nhà cung cấp là duy nhất, biết được mã nhà cung cấp ta biết được tên nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại. Email
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thựcthể:  NhaCungCap
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenNCC
	Tên nhà cung cấp
	Text
	50
	

	3
	SoDT
	Số điện thoại
	Interger
	
	

	4
	DiaChi
	Địa chỉ
	Text
	100
	

	5
	E-mail
	Thư điện tử
	Text
	50
	


2. MaLoaiHang: ( MaLoaiHang, TenLoaiHang )
Mỗi loại hàng có mã loại hàng là duy nhất, biết được mã loại báo ta tên loai hàng.

	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể: LoaiHang
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaLoaiHang
	Mã loại hàng
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenLoaiHang
	Tên loại hàng
	Text
	50
	


3. MatHang: ( MaHang, TenHang, #MaLoaiHang )
Mỗi mặt hàng có một mã hàng riêng, biết được mã hàng ta sẽ xác định được tên hàng thuộc loại hàng nào.
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể:MatHang
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaHang
	Mã  hàng
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenHang
	Tên hàng
	Text
	50
	

	3
	MaLoaiHang
	Mã loại hàng
	Text
	10
	


4. PhieuNhap: ( SoPhieu, NgayNhap, #MaNCC, #MaNV )
Mỗi phiếu nhập có một số phiếu  duy nhất, biết được phiếu nhập ta sẽ xác định được mã nhà cung cấp, nhân viên lập phiếu nhập hàng và ngày nhập
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể:PhieuNhap
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPhieu
	Số phiếu
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	NgayNhap
	Ngày nhập
	Date/time
	
	

	3
	MaNCC
	Mã nhà cung cấp
	Text
	10
	

	4
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	


5. ChiTietPN: ( #SoPN, #MaHang, SoLuong, DonGiaNhap)
Là đối tượng trung gian thể hiện mối quan hệ giữa mặt hàng và phiếu nhập, ChiTietPN lấy khóa chính của phiếu nhâp và khóa chính của mặt hàng làm khóa  chính cho nó.
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

ChiTietPN
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPN
	Số phiếu nhập
	Text
	10
	Khóa chính 

	2
	SoLuong
	SoLuong
	Int 
	
	

	3
	DonGia
	Đơn giá nhập
	Float 
	
	

	4
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	Khóa chính


6. HoaDon: ( SoHoaDon, NgayNhap, #MaNV )
Mỗi hóa đơn có một số hóa đơn là duy nhất, biết được số hóa đơn ta xác đinh đươc chi tiết hóa đơn, ngày nhập và nhân viên ghi hóa đơn.

	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể:HoaDon
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoHoaDon
	Số hóa đơn
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	NgayNhap
	Ngày nhập
	Date/time
	
	

	3
	MaNV
	Mã nhân viên ghi hóa đơn
	Text
	10
	


7.ChiTietHD: ( #SoHoaDon, #MaHang, SoLuong, DonGiaBan)
Là đối tượng trung gian thể hiện mối quan hệ giữa MatHang và HoaDon, ChiTietHD lấy khóa  chính của HoaDon và khóa chính của MatHang làm khóa  chính cho nó.
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

ChiTietHD
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoHoaDon
	Số hóa đơn
	Text
	10
	Lấy SoPhieu của HoaDon và MaHang của MatHang làm khóa chính

	2
	MaHang
	Mã hàng
	Text
	10
	

	3
	SoLuong
	Số lượng
	Int 
	
	

	4
	DonGiaBan
	Đơn giá bán
	Float 
	
	


8. NhanVien: ( MaNV, HoTenNV, NgaySinh, DiaChi, Phai )
  Mỗi nhân viên có một mã số nhân viên duy nhất, biết được mã nhân viên, ta xác định được tên của nhân viên, ngày sinh, địa chỉ và phái của nhân viên đó. 
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể:NhanVien
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	MaNV
	Mã nhân viên
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	TenNV
	Tên nhân viên
	Text
	50
	

	3
	NgaySinh
	Ngày sinh
	Date/time
	
	

	4
	DiaChi
	Địa chỉ
	Text
	100
	

	5
	Phái 
	Giới tính
	yes/no
	
	


9.PhieuChi: ( SoPhieuChi, #MaNV, NgayLap, NgayChi )
Các khoảng chi của siêu thị được xác nhận bởi phiếu chi, tại mỗi phiếu chi có số phiếu là duy nhất, biết được số phiếu ta xác định được các thông tin: mã nhân viên lập phiếu, ngày lập, ngày chi
	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

Loại thực thể:PhieuChi
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPC
	Số phiếu chi
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	NgayLap
	Ngày lập
	Date/time
	
	

	3
	NgayChi
	Ngày chi
	Date/time
	
	

	4
	MaNV
	MaNV
	Text
	10
	

	5
	KemTheo
	Chứng từ kèm theo
	Text
	100
	


10. ChiTietPC: ( #SoPN, #SoPC,SoTien, LyDoChi)

Mỗi phiếu chi có một chi tiết phiếu chi, và chi cho một phiếu nhập nhất định. Biết được số phiếu chi và số phiếu nhập, ta xác định được số tiền phải chi, lý do chi.

	QUẢN LÝ SIÊU THỊ MINI
	MÔ HÌNH QUAN NIỆM

ChiTietPC
	

	STT
	TênTT
	Diễn giải
	Kiểu 
	Kích thước
	Ghi chú

	1
	SoPC
	Số phiếu chi
	Text
	10
	Khóa chính

	2
	SoPN
	Số phiếu nhập
	Text
	10
	

	3
	SoTien
	Số tiền
	Decimal
	
	

	4
	LyDoChi
	Lý do chi
	Text
	100
	


IX. Mô hình ngữ cảnh hệ thống quản lý xuát nhập hàng của siêu thị mini
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X. Mô hinh phân luồng dữ liệu
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Mô hình DFD lập đơn đặt hàng gởi cho nhà cung cấp
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Mô hình DFD lập phiếu thanh toán đơn nhập hàng cho nhà cung cấp
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Mô hình DFD lập hóa đơn thanh toán cho khách hàng
XI. Ràng buộc toàn vẹn

1.Ràng buộc toàn vẹn liên bộ:
1a) Mỗi nhân viên trong siêu thị được cấp một mã số duy nhất không trùng với mã số nhân viên khác.

R1:   ( n1,n2 ( NHANVIEN

n1 # n2 : n1.MaNV # n2.MaNV

cuối (
Bối cảnh : NHANVIEN

Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	Nhân viên
	+
	+/ -(*)
	-


1b) Mỗi nhà cung cấp hàng cho siêu thị sẽ được lưu với một mã số duy nhất, không trùng mã số với các nhà cung cấp khác

R1:   ( n1,n2 ( NhaCungCap

n1 # n2 : n1.MaNCC # n2.MaNCC

cuối (
Bối cảnh : NHANVIEN

Bảng tầm ảnh hưởng:

	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	NhaCungCap
	+
	+/ -(*)
	-


2. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị
2a, Khi đặt hàng với nhà cung cấp phải đặt hàng với số lượng tối thiểu là 1 đơn vị

R2:   ( d ( DONDATHANG

d.SoLuong > 0

cuối (
Bối cảnh : DONDATHANG

Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	DONDATHANG
	+
	+/ -(*)
	-


3. Ràng buộc về liên thuộc tính

3a, Ngày  công ty nhập hàng phải lớn hơn hoặc bằng ngày đặt hàng nhà cung cấp

R3:   ( N ( DONDATHANG, H ( PHIEUNHAP
N.NgayLapDDH <= H.NgayNhap

cuối (
Bối cảnh : DONDATHANG, PHIEUNHAP
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	DONDATHANG
	-
	+
	-

	PHIEUNHAP
	+
	+
	-


3b, Ngày  siêu thị lập PhieuThu phải lớn hơn hoặc bằng ngày thu tiền từ người nộp tiền 
R5:   ( N ( PhieuChi, 
N.NgayLap<= N.NgayThu
cuối (
Bối cảnh : PhiêuThu
Bảng tầm ảnh hưởng:

	R5
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	PhieuThu
	+
	+
	-


4. Ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại
Siêu thị quy định, khi đặt hàng thì nhà cung cấp phải có trong danh sách nhà cung cấp hàng của siêu thị.

R4:   ( d( DONDATHANG: ( n ( NhaCungCap
d..MaNCC = n.MaNCC
cuối (
Bối cảnh : DONDATHANG, PHIEUNHAP

Bảng tầm ảnh hưởng:

	R4
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	DONDATHANG
	+
	+
	-

	NhaCungCap
	+
	+/-(*)
	-
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